
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tổ 5, Ấp Thanh Hải, Xã Thanh Lương, Thị xã  Bình Long, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam

10/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN TUYẾT TRANG

3801290049

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết: Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe 
có động cơ khác; 

4530

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa, thức ăn gia súc

4610

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Mua bán, xuất nhập khẩu hàng nông sản 

4620

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn gang thỏi, gang kính dạng thỏi;
- Bán buôn sắt thép dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: phôi 
thép, thỏi, thanh, tấm, lá, dải, sắt thép dạng hình (chữ T, chữ 
L...).
- Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và kim loại màu khác dạng 
nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, thanh, tấm, lá, dải, dạng 
hình.

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Chi tiết: Mua bán xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, 
gỗ cây và gỗ chế biến (có nguồn gốc hợp pháp).

4663

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN 
TUYẾT TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUYET TRANG AGRICULTURAL 
PRODUCTS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH XNK NÔNG SẢN TUYẾT TRANG

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0996195240
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Mua bán phân bón Komix, phân vi sinh, phân hữu cơ - vô cơ; 
- Thu mua phế liệu.
-  Bán buôn dầu điều, bã điều, vỏ điều.

4669

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Khai thác gỗ 0220

10. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0231

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu những mặc hàng công ty kinh doanh

8299(Chính)

12. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê kho bãi

6810

13. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê thiết bị cơ giới.

7710

14. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Mua bán xuất nhập khẩu hàng hóa tổng hợp

4690

15. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

16. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

17. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

20. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

21. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

22. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

23. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

24. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

25. Bốc xếp hàng hóa 5224

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng, giao nhận hàng hóa;
- Dịch vụ vận tải đa phương thức (trừ đường hàng không);
- Dịch vụ logistics (trừ đường hàng không); 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan; 
Đại lý vận chuyển hàng hóa.

5229

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

28. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

29. Xây dựng nhà để ở 4101

30. Xây dựng nhà không để ở 4102
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5.000.000.000 VNĐ

31. Xây dựng công trình đường bộ 4212

32. Xây dựng công trình điện 4221

33. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

34. Xây dựng công trình thủy 4291

35. Chuẩn bị mặt bằng 4312

36. Lắp đặt hệ thống điện 4321

37. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán, xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng, xi măng

4752

38. Doanh nghiệp chỉ được sản xuất, gia công sau khi hoàn thành 
đầy đủ các thủ tục về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, 
bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 070190002704

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Ấp Thanh Hải, Xã Thanh Lương, Thị xã  Bình Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, Ấp Thanh Hải, Xã Thanh Lương, Thị xã  Bình Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

TẠ THỊ TUYẾT TRANG Nữ
07/07/1990 Kinh Việt Nam

22/06/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070190002704
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, Ấp Thanh Hải, Xã Thanh Lương, Thị xã  Bình Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 5, Ấp Thanh Hải, Xã Thanh Lương, Thị xã  Bình Long, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

Họ và tên:   TẠ THỊ TUYẾT TRANG Nữ

07/07/1990 Kinh Việt Nam

22/06/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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